
Công ty TNHH nhôm XINGFA được thành lập từ năm 1984 đến nay đã có lịch sử hơn 30 năm, là doanh 
nghiệp sản xuất thanh nhôm cửa và nhôm mặt dựng sớm nhất tại Trung Quốc. Xingfa đã nổi tiếng 
và có quy mô lớn chuyên sản xuất nhôm cho cả hai mảng kiến trúc và phục vụ ngành công nghiệp.  
Ở XINGFA, có 4 nhà máy sản xuất, sản lượng một năm đạt 600.000 tấn. Trong các thiết bị hiện nay của 
công ty có lò đùn nhôm nguyên liệu dạng hợp kim được nhập khẩu từ Anh, với cây nhôm kim loại hợp 
kim có thể đùn được với kích thước lớn nhất có đường kính 265mm. Về phương diện đùn ép, hiện nay 
XINGFA có máy đùn lớn nhất là 6500 tấn, có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất các thanh nhôm được sử dụng 
trong xây dựng, hàng không, quân sự, đóng tàu, đường sắt. Đối với hệ thống xử lý bề mặt, có tới 2 dàn 
máy sơn đứng quy mô lớn nhất Châu Á được nhập khẩu từ Italy, độ dài lớn nhất có thể xử lý là 7.45m. 
XINGFA có trung tâm nghiên cứu thực nghiệm và trung tâm kiểm nghiệm được nhà nước công nhận, 
các báo cáo kiểm nghiệm đều có tính chính xác, và chất lượng sản phẩm sánh ngang với các sản phẩm 
đạt chuẩn cùng loại trên Thế giới. XINGFA, có thể nói là đã xây dựng nên tiêu chuẩn thanh nhôm Trung 
Quốc, các sản phẩm đều có thể đáp ứng tiêu chuẩn thanh nhôm của Thế Giới.
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1. MẶT CẮT PROFILE CỬA ĐI MỞ QUAY – XINGFA HỆ 55

Khung bao cửa đi

Ngưỡng cửa đi

Đố động cửa đi và cửa sổ Nối khung vách kính Nối khung 90 độ

Cánh cửa đi mở ngoài
(không gân)

Cánh cửa đi mở trong
(không gân)

Nẹp kínhKe góc

Cánh cửa đi mở ngoài
(có gân)

Cánh cửa đi mở trong
(có gân)

Cánh cửa đi ngang dưới
(có gân)

Cánh cửa đi ngang dưới
(không gân)

Thanh  truyền khóa

Ốp đáy cửa đi

Nẹp kính

Cánh cửa đi mở ngoài
(có gân & bo cạnh)

Cánh cửa đi mở ngoài
(không gân & bo cánh)

F347
4.957kg/m

C3329
0.482kg/m

Lá sách

Khung lá sách

Khung bao vách kính

Pano

Website: www.aseanwindow.com Email: nhomxingfa@aseanwindow.com.vn

Hotline:  0902 988 667 - 0982 825 123Phần 1. Nhôm Xingfa

03Email: xingfadaiphuc@gmail.com                                                       Website: nhomkinhdaiphuc.com2

Hotline: 0919 02 00 88Phần 1. Nhôm Xingfa



Website: www.aseanwindow.com Email: nhomxingfa@aseanwindow.com.vn

Hotline:  0902 988 667 - 0982 825 123Phần 1. Nhôm Xingfa

2. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA ĐI  MỞ QUAY RA NGOÀI– XINGFA HỆ 55

*Ghi chú: Mã C3205 đổi sang mã C3295
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2. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA ĐI  MỞ QUAY VÀO TRONG – XINGFA HỆ 55

*Ghi chú: Mã C3205 đổi sang mã C3295
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2. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA ĐI  MỞ QUAY VÀO TRONG – XINGFA HỆ 55

*Ghi chú: Mã C3205 đổi sang mã C3295
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Hotline:  0902 988 667 - 0982 825 123Phần 1. Nhôm Xingfa

2. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA ĐI  MỞ QUAY (2 Cánh có vách kính) – XINGFA HỆ 55
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Phần 1. Nhôm Xingfa

2. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA ĐI  MỞ QUAY (4 Cánh có vách kính) – XINGFA HỆ 55

Hotline:  0902 988 667 - 0982 825 123

Website: www.aseanwindow.com Email: nhomxingfa@aseanwindow.com.vn08 Email: xingfadaiphuc@gmail.com                                                         Website: nhomkinhdaiphuc.com

Hotline: 0919 02 00 88

7

Phần 1. Nhôm Xingfa



Phần 1. Nhôm Xingfa

Khung  bao vách kính

Khung  bao chuyển hướng

Cánh cửa sổ (có gân)

Đố động cửa sổ Đố cố định (có lỗ vít)Thanh truyền khóa

Khung bao cửa sổ

Cánh cửa sổ mở ngoài
(không gân – bo cạnh)

Cánh cửa sổ mở ngoài
(có gân – bo cạnh) Cánh cửa sổ (không gân)

Đố cố định chia cánh

C3209

Nối góc 135 độ

3. MẶT CẮT PROFILE CỬA SỔ MỞ QUAY & MỞ HẤT – XINGFA HỆ 55

Pát liên kết

Pát liên kết

Nẹp kính hộp 19mm
cho cánh bo cạnh

Nẹp kính 8-10mm
cho cánh bo cạnh

Nối góc 90 độ

Ke góc

Lá sách Khung lá sách

C1687
3.134 kg/m

Nẹp kính

Nẹp kính

Hotline:  0902 988 667 - 0982 825 123
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Phần 1. Nhôm Xingfa

4. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA SỔ MỞ QUAY & MỞ HẤT – XINGFA HỆ 55

*Ghi chú: Mã C3205 đổi sang mã C3295
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Phần 1. Nhôm Xingfa

4. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA SỔ MỞ QUAY & MỞ HẤT – XINGFA HỆ 55

*Ghi chú: Mã C3312 đổi sang mã C3202, mã C3311 đổi sang mã C3295 
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4.2 HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA SỔ MỞ QUAY (1 & 2  cánh có vách kính) – XINGFA HỆ 55
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Hotline:  0902 988 667 - 0982 825 123Phần 1. Nhôm Xingfa

5.1 MẶT CẮT PROFILE CỬA ĐI MỞ QUAY NHÔM CẦU CÁCH NHIỆT - XINGFA HỆ 55

5.2 MẶT CẮT PROFILE CỬA SỔ MỞ QUAY & MỞ HẤT NHÔM CẦU CÁCH NHIỆT - XINGFA HỆ 55

Khung bao cửa sổ, vách kính

Cánh cửa đi Cánh dưới cửa đi

Khung bao chuyển hướng

Ngưỡng cửa đi Ốp đáy cửa đi Thanh truyền khóa

Nẹp nối khung

Đố động cửa đi

Đố cố định ( có lỗ vít )Đố cố định ( không lỗ vít )Đố động cửa sổ

Ke góc

Khung bao cửa đi

Cánh cửa sổ

C3329A
0.482kg/m

Nẹp nối khung

C25899
0.727 kg/mC1757

2.167 kg/m

Nẹp kính

Website: www.aseanwindow.com Email: nhomxingfa@aseanwindow.com.vn 15Email: xingfadaiphuc@gmail.com                                                       Website: nhomkinhdaiphuc.com14

Hotline: 0919 02 00 88Phần 1. Nhôm Xingfa



Hotline:  0902 988 667 - 0982 825 123Phần 1. Nhôm Xingfa

*Ghi chú: Mã C3205 đổi sang mã C3295

6.1 HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA  ĐI MỞ QUAY  NHÔM CẦU CÁCH NHIỆT – XINGFA HỆ 55
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6.1 HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA ĐI MỞ QUAY NHÔM CẦU CÁCH NHIỆT (1 CÁNH CÓ VÁCH KÍNH) – XINGFA HỆ 55
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6.1 HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA ĐI MỞ QUAY NHÔM CẦU CÁCH NHIỆT ( 4 CÁNH CÓ VÁCH KÍNH) – XINGFA HỆ 55
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6.2  HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA SỔ MỞ QUAY & MỞ HẤT NHÔM CẦU CÁCH NHIỆT - XINGFA HỆ 55
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7. MẶT CẮT PROFILE CỬA XẾP TRƯỢT – XINGFA HỆ 63

Khung bao ngang trênKhung bao đứng

Khung bao ngang
dưới ray nổi

Cánh cửa có lỗ vít

Nẹp kính đơn Nẹp kính hộp

Cánh cửa không lỗ vít

Ốp che nước mưa

Khung bao ngang 
dưới ray âm 

Ke góc cánh

Đố cố định trên cánh

Ốp giữa 2 cánh mở

Pát liên kết khung
đứng và ngang

F519
0.177kg/m
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8. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA XẾP TRƯỢT – XINGFA HỆ 63

F523
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F523

25
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Hotline:  0902 988 667 - 0982 825 123Phần 1. Nhôm Xingfa

8. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA XẾP TRƯỢT – XINGFA HỆ 63

Website: www.aseanwindow.com Email: nhomxingfa@aseanwindow.com.vn26Email: xingfadaiphuc@gmail.com                                                         Website: nhomkinhdaiphuc.com

Hotline: 0919 02 00 88

25

Phần 1. Nhôm Xingfa



Khung bao Cánh cửa mở trượt Thanh ốp móc Thanh trung gian 4 cánh

Thanh chắn nước mưa Ke liên kết khung bao

D23151
0.95kg/m

46
.6 28

.2

34
.4

1.4

1.4

1.4
1.3

18.5

55

20
.3

31.5

61.1

34.8

D23156
0.936kg/m

D23157
0.366kg/m

D23158
0.229kg/m

D23159
0.279kg/m

C4137
1.879kg/m

Hotline:  0902 988 667 - 0982 825 123Phần 1. Nhôm Xingfa

Website: www.aseanwindow.com Email: nhomxingfa@aseanwindow.com.vn 27

D23156

Email: xingfadaiphuc@gmail.com                                                       Website: nhomkinhdaiphuc.com26

Hotline: 0919 02 00 88Phần 1. Nhôm Xingfa
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11. MẶT CẮT PROFILE CỬA SỔ MỞ  TRƯỢT - XINGFA HỆ 87

Khung bao đứng Khung bao ngang dưới Khung bao ngang trên Khung bao ngang vách kính

Cánh đứng móc Cánh đứng bên Cánh ngang dưới bên trong Cánh ngang dưới bên ngoài

Cánh ngang trên Đố cố định cho vách kính Nối khung vách kính

D1383
0.643kg/m

D1382
1.074kg/m

D1381
0.885kg/m

D1389
0.631kg/m

D1397
0.675kg/m

D1396
0.717kg/m

D1395
0.623kg/m

D1405
0.769kg/m

D1394
0.608kg/m

D1429
0.907kg/m

D1379
0.382kg/m

D1399
0.410kg/m

C101
0.133kg/m

D1779
0.100kg/m

D1298
0.109kg/m

Nẹp kính 8-10mm

D1388
0.353kg/m

Nẹp đối đầu cửa 4 cánh

Nẹp kính
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12. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA SỔ MỞ  TRƯỢT - XINGFA HỆ 87
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Hotline:  0902 988 667 - 0982 825 123Phần 1. Nhôm Xingfa

12. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA MỞ TRƯỢT  (Cửa sổ 2 cánh & 4 cánh không có vách kính) - XINGFA HỆ 87
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13. MẶT CẮT PROFILE CỬA MỞ  TRƯỢT - XINGFA HỆ 93

Khung bao ngang dưới

Khung bao đứng
Khung bao ngang Khung bao ngang

Cánh đứng trơn

Đố cố định
cho vách kính

Cánh ngang trên

Cánh ngang trên

D1942
1.561kg/m

Cánh ngang
dưới bên trong Cánh ngang đứng móc

Khung bao ngang
vách kính

Khung bao ngang
trên ( 3 ray )

Khung bao đứng
(3 ray)

Khung bao ngang dưới
(3 ray)

Cánh đứng móc

Cánh đứng móc

28127
D27928

0.698Kg/m

Ốp ray dưới cho cửa
2 ray có vách dưới

D34608
0.399kg/m

Thanh chuyển kính hộp

Cánh đứng bên

Cánh ngang
dưới bên ngoài

Nẹp đối đầu cửa 4 cánh

Nẹp đối đầu cửa 4 cánh

Nối khung vách kính
Khung bao ngang dưới

(1 ray)Khung bao đứng
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13. MẶT CẮT PROFILE CỬA  MỞ TRƯỢT - XINGFA HỆ 93

Đố trên cánh
lưới chống muỗi

Nối góc 90 độ trái Nối góc 90 độ phải

Nẹp kính

Nẹp kính
Cánh đứng móc

trong cửa lùa ( 1 ray )
Khung bao ngang trên

(1 ray)

D1298
0.109kg/m

D2420
2.292kg/m

D2490
2.292kg/m

Khung lưới chống muỗi
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14. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA MỞ TRƯỢT - XINGFA HỆ 93
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14. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA MỞ TRƯỢT - XINGFA HỆ 93
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Hotline:  0902 988 667 - 0982 825 123Phần 1. Nhôm Xingfa

14. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA MỞ TRƯỢT (Fix cố định 2 bên – Hệ 1 ray) – XINGFA HỆ 93
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14. HƯỚNG SẢN XUẤT CỬA  ĐI MỞ TRƯỢT (2 cánh) - XINGFA HỆ 93
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14. HƯỚNG SẢN XUẤT CỬA  ĐI MỞ TRƯỢT (2 cánh) - XINGFA HỆ 93
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Hotline:  0902 988 667 - 0982 825 123Phần 1. Nhôm Xingfa

14. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA MỞ TRƯỢT (Cửa đi trượt 3 cánh) - XINGFA HỆ 93
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14. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA MỞ TRƯỢT (Cửa đi trượt 4 cánh) - XINGFA HỆ 93
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14. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA MỞ TRƯỢT (Cửa đi trượt 4 cánh) - XINGFA HỆ 93
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14. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA MỞ TRƯỢT (Cửa đi trượt 4 cánh có vách kính) - XINGFA HỆ 93
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14. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA MỞ TRƯỢT (Cửa đi trượt 3 cánh – Hệ 3 ray ) 
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14. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA MỞ TRƯỢT (Cửa sổ trượt 4 cánh có vách kính) - XINGFA HỆ 93
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HÌNH MẪU CỬA MỞ QUAY THÔNG DỤNG

HÌNH MẪU CỬA MỞ TRƯỢT THÔNG DỤNG

HÌNH MẪU CỬA MỞ HẤT THÔNG DỤNG

LAN CAN KÍNH

HÌNH MẪU CỬA XẾP TRƯỢT THÔNG DỤNG
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HÌNH MẪU CỬA MỞ QUAY THÔNG DỤNG

HÌNH MẪU CỬA MỞ TRƯỢT THÔNG DỤNG

HÌNH MẪU CỬA MỞ HẤT THÔNG DỤNG

LAN CAN KÍNH

HÌNH MẪU CỬA XẾP TRƯỢT THÔNG DỤNG
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14. MẶT CẮT PROFILE MẶT DỰNG LỘ ĐỐ - XINGFA HỆ 65

Thanh đố đứng Thanh ngang lộ đố Thanh nêm đố ngang Pat liên kết thanh ngang

Nắp đậy đế ngoàiĐế ốp mặt ngoài Đế ốp mặt ngoài

Nắp đậy đố ngang Nắp đậy che rãnh Thanh tiếp xúc tường Khung trên cửa sổ

Cánh trên cửa sổ Cánh dưới cửa sổ Khung dưới cửa sổ Ke cửa sổ

Thanh đố đứng

GK501
2.711kg/m
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14. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT MẶT DỰNG LỘ ĐỐ - XINGFA HỆ 65

GK471
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15. MẶT CẮT PROFILE MẶT DỰNG GIẤU ĐỐ - XINGFA HỆ 65

GK2057

Thanh đố đứng

Thanh đố đứng Thanh đố ngang

Thanh đố ngang Nắp đậy thanh đố ngang Pát liên kết thanh đố ngang Thanh nêm đố ngang

Nẹp kính trái Nẹp kính phải Thanh đỡ kính trên Thanh đỡ kính dưới
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15. MẶT CẮT PROFILE MẶT DỰNG GIẤU ĐỐ - XINGFA HỆ 65

GK459
0.139kg/m

GK275
0.245kg/m

GK1215
0.959kg/m

GK1315
0.722kg/m

GK1275
0.972kg/m

GK1305
0.943kg/m

Thanh gác kính

Đỡ kính cho cánh cửa sổ

Thanh truyền khóa Thanh góc kính Thanh giữ cánh

Khung bao cửa sổ Cánh cửa sổ trên Cánh cửa sổ dưới

Ke cho cửa sổ
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15. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT MẶT DỰNG GIẤU ĐỐ - XINGFA HỆ 65

GK1745

GK853

GK813

GK853

GK021
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16. MẶT CẮT PROFILE LAN CAN KÍNH

Khung bao ngang trên

Nối góc 90 độ

Khung bao ngang trên Nắp đậy che rảnh Khung đứng Đố Lan can

Nắp đậy che rảnh

Khung bao dưới Đố Lan Can Đố đứng

E1217
1.453kg/m

B2834
1.617kg/m

B4427
1.197kg/m

B4430
0.153kg/m

B2835
0.109kg/m

E1218
0.11kg/m

Nối góc 90 độ

Nẹp kính Nối góc 90 độ

Khung bao ngang trên

Khung bao ngang trên Đố đứng Khung đứng Nẹp kính

Nẹp kính Khung bao đứng Đố lan can

Nắp đậy rảnh khây đứng

47

Nắp đậy che rãnh

Nắp đậy rãnh khung đứng
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16. MẶT CẮT PROFILE LAN CAN KÍNH

Khung bao ngang trên

Nối góc 90 độ

Khung bao ngang trên Nắp đậy che rảnh Khung đứng Đố Lan can

Nắp đậy che rảnh

Khung bao dưới Đố Lan Can Đố đứng

E1217
1.453kg/m

B2834
1.617kg/m

B4427
1.197kg/m

B4430
0.153kg/m

B2835
0.109kg/m

E1218
0.11kg/m

Nối góc 90 độ

Nẹp kính Nối góc 90 độ

Khung bao ngang trên

Khung bao ngang trên Đố đứng Khung đứng Nẹp kính

Nẹp kính Khung bao đứng Đố lan can

Nắp đậy rảnh khây đứng

47
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16. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT LAN CAN KÍNH
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Bánh xe trượt ray trên

ZDM03-02

ZDM03-01

Bánh xe trượt ray dưới

ZDM02-03 Bản lề cửa đi xếp trượt

CH25A Ổ chia chuyển động

CZ57 Tay nắm cửa xếp trượt

MX13-1200 Thanh chuyển động 1200 MX13 - 1600/ MX13 - 1800

MX14/MX12 Thanh chốt cánh phụ Lựa chọn kích thước phù h ợp

37/37A

Lựa chọn kích thước phù h ợp

Lựa chọn kích thước phù h ợp

37/37A

MX14-03 Đệm chốt

CZM23A Tay nắm cửa đi mở quay

3085D Thân kh oá cửa đi đơn điểm

37/37TB Lõi khóa 1 đầu chìa

CZMK37 Miệng khóa cửa đi(dẹt)

ZDM02-04 Tay nắm cửa xếp trượt

ZDM03-01 Bánh xe trượt ray trên

ZDM03-02 Bánh xe trượt ray dưới

ZDM02-03 Bản lề cửa đi xếp trượt

CH25A Ổ chia chuyển động

CZ57 Tay nắm cửa xếp trượt

MX13-1200 Thanh chuyển động 1200

MX14/MX12 Thanh chốt cánh phụ

MX14-03 Đệm chốt

CZM23A Tay nắm cửa đi mở quay

3085D Thân kh oá cửa đi đơn điểm

37/37TB Lõi khóa 1 đầu chìa

CZMK37 Miệng khóa cửa đi(dẹt)

ZDM02-04 Tay nắm cửa xếp trượt

HỆ CỬA ĐI XẾP TRƯỢT - XINGFA HỆ 63

Trắng/ Đen

Trắng/ Đen

Trắng/ Đen

Trắng/ Đen

Trắng/ Đen

Trắng/ Đen

Trắng/ Đen

Cái

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Trắng/ Đen

Trắng/ Đen

Trắng/ Đen

Trắng/ Đen

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Bộ PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ

1

1

1

9

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cặp

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Số lượng /
 1 bộ

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

8

9

Cửa đi xếp trượt 4 cánh hệ 63 - Tỉ lệ 4-3-1

12

13

13

Trắng/ Đen

Trắng/ Đen

Trắng/ Đen

Bộ PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ1

2 Cái

2 Cái

12 Cái

2 Cái

2 Cái

4 Cái

Cái

1

2

3

4

5

6

2

2

Cái

1 Cặp

1 Cái

1

1

2

Cái

Cái

Cái

7

8

9

11

10

Cửa đi xếp trượt 6 cánh hệ 63 - Tỉ lệ 6-3-3 hoặc 6-5-1

1. PHỤ KIỆN HỆ CỬA XẾP TRƯỢT – XINGFA HỆ 63

Create Value For Construction

Phần 2: Phụ Kiện Cửa Nhôm 3H Hehexin
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Cửa sổ mở hất  1 cánh   Xingfa  hệ  55 - thanh đa  điểm hoặc  tay nắm Cài Bộ PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ

CZH33 Tay nắm cửa sổ quay, hất (L & R) Trắng/ Đen/Xám 1

1

Bộ PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ1

Bộ PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ1

1

CZH20/ CZH30

ZY15 Tay nắm gài cửa sổ (L & R) Trắng/ Đen /Xám Thay thế cho tay nắm đa đi ểm

CL09 - 8mm  Đầu khóa biên 8mm

Tiêu chuẩn

2

CKG23 Vấu hãm cửa 1 cánh

Tiêu chuẩn

2

CQ12 Đầu nối chuyển động cửa sổ Tiêu chuẩn 1

HHK10A/42 Bản lề chữ A 10" Tiêu chuẩn 2
Lựa chọn kích thước phù h ợp

(A10', A12", A14", A16")

Lựa chọn kích thước phù h ợp
(A10', A12", A14", A16")

Lựa chọn kích thước phù h ợp
(A10', A12", A14", A16")

DSF6 Thanh chống sập 6" (L & R) Tiêu chuẩn 2

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Lựa chọn kích thước phù h ợp
(8", 12", 16")

PP08/PP09 Đệm chống xệ Trắng/ Đen 4

CZH33 Tay nắm cửa sổ quay, hất (L & R) Trắng/ Đen/Xám 1 Cái CZH20/ CZH30

CZH20/ CZH30

CQ12 Đầu nối chuyển động cửa sổ Tiêu chuẩn 1 Cái

CKG23 Vấu hãm cửa 1 cánh Tiêu chuẩn 2 Cái

HHK12A/42 Bản lề chữ A 12" Tiêu chuẩn 2 Cái

CL09 - 8mm Đầu khóa biên cao 8mm Tiêu chuẩn 2 Cái

PP08/PP09 Đệm chống xệ Trắng/ Đen 4 Cái

Số lượng /
 1 bộ

Cửa sổ mở quay 1 cánh Xingfa 55 - Thanh chố t đa điểm - bản lề chữ A

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Cửa sổ mở quay 2 cánh Xingfa 55 - Thanh chố t đa điểm - bản lề chữ A

CZH33  Tay nắm cửa sổ quay, hất (L & R) Trắng/ Đen/Xám 1 Cái

CQ12  Đầu nối chuyển động cửa sổ Tiêu chuẩn 1 Cái

CKG05 Vấu hãm cửa 2 cánh Tiêu chuẩn 2 Cái

HHK14A/42 Bản lề chữ A 14" Tiêu chuẩn 4 Cái

CL09 - 8mm Đầu khóa biên cao 8mm Tiêu chuẩn 2 Cái

PP08/PP09 Đệm chống xệ Trắng/ Đen 4 Cái

MX05 Thanh chốt cánh phụ 400mm Tiêu chuẩn 2 Cái Lựa chọn kích thước phù h ợp

CKC05 Đệm chốt Tiêu chuẩn 2 Cái

BDS Nắp đậ y đố động  cửa sổ Trắng/ Đen 2 Cái

7

8

9

HỆ CỬA SỔ MỞ QUAY VÀ MỞ HẤT - XINGFA HỆ 55 (Nhôm thường và nhôm cầu cách nhiệt)

2. PHỤ KIỆN HỆ CỬA SỔ MỞ QUAY & MỞ HẤT – XINGFA HỆ 55

Create Value For Construction
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Cửa sổ mở hất 1 cánh Xingfa hệ 55 - thanh đa điểm hoặc tay nắm cài

Cửa sổ mở quay 1 cánh Xingfa hệ 55 - Thanh chốt đa điểm - bản lề chữ A

Cửa sổ mở quay 2 cánh Xingfa hệ 55 - Thanh chốt đa điểm - bản lề chữ A
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CZM23A Tay nắm cửa đi lưỡi gà Trắng/ Đen/Xám Cặp

3085E Thân khó a đa điểm Tiêu chuẩn

CZMK01 Miệng khóa cửa 1 cánh Tiêu chuẩn

CKG23 Vấu hãm cửa 1 cánh Tiêu chuẩn

CL09 - 8mm Đầu khóa biên cao 8mm Tiêu chuẩn

47/30A Lõi khóa 2 đầu chìa Tiêu chuẩn Lựa chọn lõi khóa phù h ợp 
(Lõi khóa 1 đầu chìa và 2 đầu chìa)

JX112 Bản lề 3D (L & R) Trắng/ Đen/Xám

CZM23A Tay nắm cửa đi lưỡi gà Trắng/ Đen/Xám

Trắng/ Đen/Xám

Trắng/ Đen/Xám

Trắng/ Đen/Xám

3085E Thân khó a đa điểm Tiêu chuẩn

CZMK35 Miệng khóa cửa 2 cánh Tiêu chuẩn

CKG05 Vấu hãm cửa 2 cánh Tiêu chuẩn

CL09 - 6mm Đầu khóa biên thấp 6mm Tiêu chuẩn

47/30A Lõi khóa 2 đầu chìa Tiêu chuẩn

JX112 Bản lề 3D khung cánh (L & R)

MX12 Thanh chốt cánh phụ 220mm

MX14 Thanh chốt cánh phụ 500mm

CKC05 Đệm chốt Tiêu chuẩn

BDD Nắp đậ y đố động cửa đi Trắng/ Đen

HỆ CỬA ĐI MỞ QUAY  - XINGFA HỆ 55 (Nhôm thường và nhôm cầu cách nhiệt)

Lựa chọn thân khóa phù h ợp
(Thân khóa đ ơn điểm hoặ c đa điểm)

Thân khóa đ ơn điểm: 3085D

Lựa chọn thân khóa phù h ợp
(Thân khóa đ ơn điểm hoặ c đa điểm)

Thân khóa đ ơn điểm: 3085D

Lựa chọn kích thước phù h ợp

Bộ PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ

1

1

Bộ PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ1

1

1

2

2

1

3

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

1 Cặp

1 Cái

1 Cái

2 Cái

2 Cái

1 Cái

Cái

Số lượng /
 1 bộ

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

1

6

Cái

1 Cái

2 Cái

2 Cái

7

8

9

11

10

Cửa đi mở quay 1 cánh hệ Xingfa 55 - khóa đa điểm hoặc đ ơn điểm

Cửa đi mở quay 2 cánh hệ Xingfa 55 - khóa đa điểm hoặc đ ơn điểm

Lựa chọn lõi khóa phù hợp 
(Lõi khóa 1 đầu chìa và 2 đầu chìa)

3. PHỤ KIỆN HỆ CỬA ĐI MỞ QUAY – XINGFA HỆ 55

Create Value For Construction
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Cửa đi mở quay 1 cánh Xingfa hệ 55 - khóa đa điểm hoặc đơn điểm

Cửa đi mở quay 2 cánh Xingfa hệ 55 - khóa đa điểm hoặc đơn điểm

Email: xingfadaiphuc@gmail.com                                             Website: nhomkinhdaiphuc.com

Hotline: 0919 02 00 88
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Phần 2: Phụ Kiện cửa Nhôm 3H Hehexin



STG23E/STG35A

STZ02

SB44

SBG02

LTD24

FKD

FDK

SG - 01

SG - 02

SG - 03

SG - 04

Bộ

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

9

CZM23A Tay nắm cửa đi lưỡi gà Trắng/ Đen/Xám Cặp

3085E Thân khó a đa điểm Tiêu chuẩn

CZMK35 Miệng khóa cửa 2 cánh Tiêu chuẩn

CKG05 Vấu hãm cửa 2 cánh Tiêu chuẩn

CL09 - 6mm Đầu khóa biên thấp 6mm Tiêu chuẩn

47/30A Lõi khóa 2 đầu chìa Tiêu chuẩn Lựa chọn lõi khóa phù h ợp 
(Lõi khóa 1 đầu chìa và 2 đầu chìa)

JX112 Bản lề 3D khung cánh (L & R) Trắng/ Đen/Xám

Trắng/ Đen/Xám

Trắng/ Đen/Xám

Trắng/ Đen/Xám

JX113 Bản lề 3D cánh cánh (L & R)

MX12 Thanh chốt cánh phụ 220mm

MX14 Thanh chốt cánh phụ 500mm

CKC05 Đệm chốt Tiêu chuẩn

BDD Nắp đậ y đố động cửa đi Trắng/ Đen

HỆ CỬA ĐI MỞ QUAY  - XINGFA HỆ 55 (Nhôm thường và nhôm cầu cách nhiệt)

Lựa chọn thân khóa phù h ợp
(Thân khóa đ ơn điểm hoặ c đa điểm)

Thân khóa đ ơn điểm: 3085D

Lựa chọn kích thước phù h ợp

Bộ PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ

1

1

1

1

2

2

1

6

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Số lượng /
 1 bộ

1

2

3

4

5

6

7

3

6

Cái

3 Cái

6 Cái

6 Cái

8

9

12

10

11

Cửa đi mở quay 4 cánh hệ Xingfa 55 - khóa đa điểm hoặc đ ơn điểm

3. PHỤ KIỆN HỆ CỬA ĐI MỞ QUAY – XINGFA HỆ 55

4. PHỤ KIỆN HỆ CỬA TRƯỢT – XINGFA HỆ 87

Create Value For Construction

Create Value For Construction
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Cửa đi mở quay 4 cánh hệ Xingfa 55 - khóa đa điểm hoặc đơn điểm

Cửa sổ trượt 2 cánh hệ Xingfa 87 - khóa âm tự sập hoặc khóa bán nguyệt
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STG35A Chốt âm tự sập Trắng/ Đen/Xám

Trắng/ Đen/Xám

Trắng/ Đen/Xám

STZ02 Vấu hãm khóa sập

SB044 Khóa sò (L & R)

SBG02 Miệng sò

LTD24D  Bánh xe đơn

FKD Đệm chống đập cánh

FDK Đệm chống nhấc

DG01 Đệm dẫn hướng  trên - trái

DG02 Đệm dẫn hướng  dưới - trái

DG03  Đệm dẫn hướng  trên - phải

DG04 Đệm dẫn hướng  dưới - phải

CZH33 Tay nắm cửa sổ quay, hất (L & R) CZH20 / CZH30/ CZH26F

CHJ01B-1200 Thanh chuyển động 1200 Lựa chọn kích thước phù h ợp
(800mm, 1000mm, 1200mm)

CK27 Vấu hãm cửa trượt

STG35A Chốt âm tự sập

STZ02 Vấu hãm khóa sập

LTD24 Bánh xe đơn

FKD Đệm chống đập cánh

FDK Đệm chống nhấc

DG01 Đệm dẫn hướng  trên - trái

DG02 Đệm dẫn hướng  dưới - trái

DG03  Đệm dẫn hướng trên - phải

DG04 Đệm dẫn hướng  dưới - phải

HỆ CỬA SỔ MỞ TRƯỢT - XINGFA HỆ 93/2001

Thay thế cho chốt âm

STG 23E/STG34Cái

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Đen

Đen

Đen

Đen

Đen

Đen

Đen

Đen

Đen

Đen

Đen

Đen

Bộ PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ

2

1

2

1

1

4

1

1

2

2

2

2

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Số lượng /
 1 bộ

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

8

9

Trắng/ Đen/Xám

Trắng/ Đen/Xám

Trắng/ Đen/Xám

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Bộ PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ1

1 Cái

1 Cái

2 Cái

2 Cái

2 Cái

8 Cái

Cái

1

2

3

4

5

6

2

2

Cái

4 Cái

4 Cái

4

4

Cái

Cái

7

8

9

11

10

Cửa sổ trượt 2 cánh  hệ  Xingfa  93/2001 - khóa  âm tự sập  hoặc  khóa  bán nguyệt

Cửa sổ trượt 4 cánh hệ Xingfa 93/2001 - khóa â m, tay nắm thanh chuyển độ ng

5. PHỤ KIỆN HỆ CỬA TRƯỢT – XINGFA HỆ 93/2001

STG 23E/STG34

Create Value For Construction
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Cửa sổ trượt 2 cánh hệ Xingfa 93/2001 - khóa âm tự sập hoặc khóa bán nguyệt

Cửa sổ trượt 4 cánh hệ Xingfa 93/2001 - khóa âm, tay nắm thanh chuyển động

Email: xingfadaiphuc@gmail.com                                             Website: nhomkinhdaiphuc.com
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CZM06A+F Tay nắm chữ D

STZ02 Vấu hãm khóa sập

LTS17A Bánh xe đôi

FKD Đệm chống đập cánh

FDK Đệm chống nhấc

DG01 Đệm dẫn hướng  trên - trái

DG02 Đệm dẫn hướng  dưới - trái

DG03 Đệm dẫn hướng  trên - phải

DG04 Đệm dẫn hướng  dưới - phải

JML04 Tay nắm chữ D lớn cửa đi lùa 93 

Bộ khóa chữ D lớn khóa 2 mặt

JCZMK02 Miệng khóa

JTMK28A  Thân khóa đơn điểm

JTMK001 Ốp khóa

JSX60Y-30T Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn

LTS17A Bánh xe đôi

FKD Đệm chống đập cánh

FDK Đệm chống nhấc

DG01

DG02

DG03

Đệm dẫn hướng  trên - trái

Đệm dẫn hướng  dưới - trái

Đệm dẫn hướng  trên - phải

HỆ CỬA ĐI TRƯỢT - XINGFA HỆ 93/2001

Tiêu chuẩn

Đen

Đen

Đen

Đen

Đen

Đen

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Đen

Đen

Đen

Đen

Đen

10

11

12

9

Trắng/ Đen/Xám Cặp

Trắng/ Đen/Xám

Vàng/Bạc

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Vàng/Bạc

Bộ PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ

2

1

2

4

1

1

2

2

2

2

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

4 Cái

2 Cái

2 Cái

4 Cái

2 Cái

4 Cái

Cái

Số lượng /
 1 bộ

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

1

1

2

2

2

Cái

Cái

Cái

Cái

DG04 Đệm dẫn hướng  dưới - phải Đen 2 Cái

7

8

8

9

Cửa đi trượt 2 cánh hệ Xingfa 93/2001

Cửa đi trượt 2 cánh hệ Xingfa 93/2001  ( 1 ly 8 )

5. PHỤ KIỆN HỆ CỬA TRƯỢT – XINGFA HỆ 93/2001
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Cửa đi trượt 2 cánh hệ Xingfa 93/2001

Cửa đi trượt 2 cánh hệ Xingfa 93/2001 (1ly8)
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Cửa đi trượt 4 cánh hệ Xingfa 93/2001(2 cánh giữa trượt, 2 bên cố định)
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